
Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

 Ước thực

hiện 6 tháng 

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý (6 tháng, 

năm) nay so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4                        5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 9,096,203,889 3,542,175,875 39%

1 Chi quản lý hành chính

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 9,096,203,889 3,542,175,875 39%

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9,096,203,889 3,542,175,875 39%

Nguồn 13 5,128,489,888 2,855,541,227 56%

  Chi thanh toán cá nhân 4,394,950,632 2,754,629,250   63%

  Chi nghiệp vụ chuyên môn 733,539,256 100,911,977      14%

  Chi khác

Nguồn 14 3,967,714,000 686,634,648 17%

 + CCTL ( Chi chênh lệch mức lương cơ sở) 965,882,282 298,028,108      31%

 + CCTL ( Chi thu nhập tăng thêm theo NQ 03) 3,001,831,718 388,606,540 13%

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0

Nguồn 12 0 0

  Chi sửa học đường 0 0

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

C Nguồn thu chi sự nghiệp được để lại

1 Thu sự nghiệp 1,762,775,000 247,650,000 14%

+ Học phí tổ chức học 02 buổi 459,000,000 82,770,000        18%

+ Tiếng anh tăng cường 61,875,000 19,230,000        31%

+ Tiếng anh bản ngữ 923,400,000 93,290,000        10%

+ Tin học 157,500,000 30,030,000        19%

+ Phục vụ bán trú 63,000,000 22,330,000        35%

+ Vệ sinh bán trú 18,000,000 0%

+ Thiết bị vật dụng bán trú 10,000,000 0%

+ Căn tin 70,000,000 0%

+ Phổ cập bơi

2 Chi sự nghiệp 1,762,775,000 12,687,800 1%

+ Học phí tổ chức học 02 buổi 459,000,000 0%

+ Tiếng anh tăng cường 61,875,000 0%

         Trường TH An Nhơn Đông công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng như sau:

ĐV tính: Đồng

Củ Chi, ngày 15 tháng 7 năm 2020

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH VÀ SỰ NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2020

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với 

các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN NHƠN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Chương: 622 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



+ Tiếng anh bản ngữ 923,400,000 0%

+ Tin học 157,500,000 2,477,800          2%

+ Phục vụ bán trú 63,000,000 8,500,000          13%

+ Vệ sinh bán trú 18,000,000 0%

+ Thiết bị vật dụng bán trú 10,000,000 1,710,000          17%

+ Căn tin 70,000,000 -                     0%

+ Phổ cập bơi

Thủ trưởng đơn vị



5,245,753,000.00      

879,342,241.00         

3881173959

3967714000

965,882,282

879,342,241


